Mẫu SYLL-2c/TW-2026 ban hành kèm theo Quy định số 211-QĐ/TW, ngày 07/8/2026 của Ban Bí thư

	Bộ, Tỉnh:………………………………..

Đơn vị trực thuộc:……………………..

Đơn vị cơ sở:…………………………..

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(DÙNG CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁN BỘ)
Họ và tên khai sinh: ………………………………………………………………………………………
Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: ......../……./……

Giới tính (nam, nữ): ………………………………
Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ, đơn vị: ……………………………………………………………………………………………
Số hiệu cán bộ: …………………………………………………………………………………………….



A. BẢN THÂN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH (Thông tin chung về cá nhân)

	

Ảnh màu 
(4x 6cm)
	1) Họ và tên khai sinh: ……………………………………………………

2) Các tên gọi khác:……………………………………………………….

3) Ngày, tháng, năm sinh:………./…….../…..... 4) Giới tính:………….

5) Nơi đăng ký khai sinh: ………………………………………………..

6) Quê quán: ……………………………………………………………..

	
	7) Nơi thường trú: ………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………..

Số thuê bao di động: …………………………………………………….

8) Dân tộc:…………………………..………… 9) Tôn giáo: ……………


10) Số Căn cước/Hộ chiếu: …………..….., ngày cấp …../……/….., nơi cấp……………….

11) Cấp ủy hiện tại: ……………………………………………………………………………….

12) Cấp ủy kiêm nhiệm: …………..………………………………………………………………

13) Chức vụ hiện tại: …………………………………………………………………………….

Ngày bổ nhiệm giữ chức vụ/ngày phê chuẩn, chuẩn y: …../…./….; Ngày bổ nhiệm lại: ……/…../…….

14) Chức vụ kiêm nhiệm: ……………………………………………………………………….

15) Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng: ………………………………………………..

16) Ngày được tuyển dụng lần đầu: …../……/……; Cơ quan tuyển dụng: ………………

Ngày được tuyển dụng lần sau (nếu có)……/……/……..; Cơ quan tuyển dụng:…………

17) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác:……………………………………………………..

18) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …../……/…….. Ngày chính thức: ……/…../…….

19) Ngày nhập ngũ: ……/……./…….; Ngày xuất ngũ: ……./……./…….; Quân hàm, chức vụ cao nhất (năm): ……

20) Đối tượng chính sách: ………………………………………………………………………

21) Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông:…………………….……….
- Chuyên môn, nghiệp vụ:………………

- Lý luận chính trị: ………………………..…….. 
- Học hàm, học vị cao nhất: ……………

- Ngoại ngữ:………………..…… - Tin học:……………
- Tiếng dân tộc thiểu số:…………

- Quản lý nhà nước: …………... - Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp:………………..…..

22) Ngạch, chức danh nghề nghiệp: …………………………….. Mã số: ………………….

Bậc lương: …….. Hệ số: ……. Ngày hưởng ……/……/……. Sổ BHXH: ……… Số thẻ BHYT: ……….

Phụ cấp chức vụ: …………….. Phụ cấp kiêm nhiệm: ………….. Phụ cấp khác: ………..

23) Sở trường công tác: ………………….…. Công việc đã làm lâu nhất: ………………..

24) Danh hiệu được phong (Năm nào): …………………………………………….........….

25) Tài khoản mạng xã hội: ……………………………………………...…………………….

II. ĐẶC ĐIỂM BẢN THÂN
1. Quá trình làm việc, học tập trước khi được tuyển dụng

	Từ tháng, năm 
đến tháng, năm
	Học tập, làm gì, ở đâu

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2. Quá trình công tác từ khi được tuyển dụng đến nay

	Từ tháng, năm 
đến tháng, năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
(Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội…)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


3. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ

	Tên trường/cơ sở đào tạo
	Ngành học hoặc tên lớp học
	Thời gian học
	Hình thức đào tạo, bồi dưỡng
	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

	Tháng/Năm
	Số Quyết định/ 
Cơ quan quyết định
	Hình thức khen thưởng
	Danh hiệu thi đua

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Kỷ luật Đảng, chính quyền; tiền án, tiền sự (nếu có)

	Tháng/Năm
	Số Quyết định, Bản án/ 
Cơ quan ban hành quyết định, Bản án
	Hình thức
	Hành vi vi phạm

	
	
	
	

	
	
	
	


6. Quá trình lương của bản thân
	Tháng/năm
	Mã số
	Bậc lương
	Hệ số lương
	Tiền lương theo vị trí việc làm

	Từ
	Đến
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7. Liên quan đến yếu tố nước ngoài
7.1. Cán bộ, công chức, viên chức có yếu tố nước ngoài1
7.2. Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thân nhân có yếu tố nước ngoài2
B. QUAN HỆ GIA ĐÌNH
I. QUAN HỆ GIA ĐÌNH CỦA BẢN THÂN

1. Cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng

	Quan hệ
	Đặc điểm chính trị

	Cha
	- Họ và tên:……………………………………………………………………

- Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………….

- Số căn cước:…………………………………………………………………

- Dân tộc: …………………………………………; Tôn giáo: ………………

- Quốc tịch: ……………………………………………………………...……..

- Quê quán: ……………………………………………………………………..

- Nơi thường trú: ………………………………………………………………..

- Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………..

- Nghề nghiệp, nơi làm việc: ……………………………...…………………..

…………………………………………………………………...……………….

- Thái độ chính trị: …………………………………………...…………………

- Liên quan đến chế độ cũ (nếu có): ………………….…...…………………

…………………………………………………………………...………………..

- Tiền án (nếu có): …………………………………………...………………….

	Mẹ
	- Họ và tên:……………………………………………………………………….

- Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………..

- Số căn cước:……………………………………………………………………

- Dân tộc: …………………………………………; Tôn giáo: …………………

- Quốc tịch: ………………………………………………………………………
- Quê quán: ………………………………………………………………………

- Nơi thường trú: …………………………………………………………………

- Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………….

- Nghề nghiệp, nơi làm việc: ……………………………...…………………..

…………………………………………………………………...……………….

- Thái độ chính trị: …………………………………………...…………………

- Liên quan đến chế độ cũ (nếu có): ………….…………...…………………

…………………………………………………………………...………………..

- Tiền án (nếu có): …………………………………………...………………….

	Người trực tiếp nuôi dưỡng
	- Họ và tên:…………………………………………………; Giới tính: ……….

- Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….

- Số căn cước:……………………………………………………………………

- Dân tộc: ……………….…; Tôn giáo: ……………………………………….

- Quốc tịch: ………………………………………………………………………
- Quê quán: ……………………………………………………………………..

- Nơi thường trú: ………………………………………………………………..

- Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………..

- Nghề nghiệp, nơi làm việc: ……………………………...…………………..

…………………………………………………………………...……………….

- Thái độ chính trị: …………………………………………...…………………

- Liên quan đến chế độ cũ (nếu có):..……………………...…………………

…………………………………………………………………...………………..

- Tiền án (nếu có): …………………………………………...………………….


2. Vợ, chồng, con (bao gồm con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi theo quy định của pháp luật)
	Quan hệ
	Đặc điểm chính trị

	Vợ/ chồng
	- Họ và tên: …………………………………………………………………….

- Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………..

- Số căn cước: ………………………………………………………………….

- Dân tộc: ………………………………………..; Tôn giáo: …………………

- Quốc tịch: ……………………………………………………………………..

- Quê quán: …………………………………………………………………….

- Nơi thường trú: ………………………………………………………………

- Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………

- Nghề nghiệp, nơi làm việc: …………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Thái độ chính trị: …………………………………………………………....

- Tiền án (nếu có): ……………………………………………………………..

- Năm kết hôn/ly hôn (nếu có) ………………………………………………..

	Con
	- Họ và tên: ………………………………………………, Giới tính: ………..

- Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………..…

- Số căn cước: ………………………………………………………………….

- Dân tộc: ………………………………; Tôn giáo: …………….……………

- Quốc tịch: ……………………………………………………………………..

- Quê quán: …………………………………………………………………….

- Nơi thường trú: ………………………………………………………………

- Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………

- Nghề nghiệp, nơi làm việc: …………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Thái độ chính trị: ………………………………………………………….....

- Tiền án (nếu có): ……………………………………………………………..


3. Anh, chị em ruột

	Quan hệ
	Đặc điểm chính trị

	Anh/Chị/Em
	- Họ và tên: ……………………………………………; Giới tính: ………….

- Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………….…

- Số căn cước: ………………………………………………………………..

- Quốc tịch: ……………………………………………………………………
- Nơi thường trú: ………………………………………………………………

- Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………

- Nghề nghiệp, nơi làm việc: ………………………………………………….

- Thái độ chính trị: ……………………………………………………………...

- Tiền án (nếu có): ……………………………………………………………..


II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH CỦA VỢ HOẶC CHỒNG
1. Cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng

	Quan hệ
	Đặc điểm chính trị

	Cha
	- Họ và tên:………………………………………………………………….

- Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………..

- Số căn cước:………………………………………………………………

- Dân tộc: ………………………………………; Tôn giáo: ………………

- Quốc tịch: …………………………………………………………………..

- Quê quán: …………………………………………………………………..

- Nơi thường trú: ………………………………………………...…………..

- Nơi ở hiện nay: ………………………………………………...…………..

- Nghề nghiệp, nơi làm việc: ……………………………..………………..

………………………………………………………………………………….

- Thái độ chính trị: …………………………………………...………………

- Liên quan đến chế độ cũ (nếu có): ………………….…...………………

…………………………………………………………………...……………..

- Tiền án (nếu có): …………………………………………...……………….

	Mẹ
	- Họ và tên:…………………………………………………………………….

- Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………….....

- Số căn cước:…………………………………………………………………

- Dân tộc: …………………………………………; Tôn giáo: ……………..

- Quốc tịch: ………………………………………………...………..………..

- Quê quán: …………………………………………………………………..

- Nơi thường trú: ………………………………………………….…………..

- Nơi ở hiện nay: ………………………………………………...…………..

- Nghề nghiệp, nơi làm việc: ……………………………...………………..

…………………………………………………………………...…………….

- Thái độ chính trị: …………………………………………...………………

- Liên quan đến chế độ cũ (nếu có): ………….…………...………………

…………………………………………………………………...……………..

- Tiền án (nếu có): …………………………………………...……………….

	Người trực tiếp nuôi dưỡng
	- Họ và tên:……………………………………………; Giới tính: ………….

- Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………….

- Số căn cước:…………………………………………………………………

- Dân tộc: ……………….…; Tôn giáo: ………………………………..……

- Quốc tịch: …………………………………………………………………..

- Quê quán: ………………………………………………….………………..

- Nơi thường trú: ……………………………………………………………..

- Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………..

- Nghề nghiệp, nơi làm việc: ……………………………...………………..

…………………………………………………………………...…………….

- Thái độ chính trị: …………………………………………...………………

- Liên quan đến chế độ cũ (nếu có):..……………………...………………

…………………………………………………………………………………..

- Tiền án (nếu có): …………………………………………...……………….


2. Anh, chị em ruột

	Quan hệ
	Đặc điểm chính trị

	Anh/Chị/Em
	- Họ và tên: …………………………………………; Giới tính: …………….

- Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………….…

- Số căn cước: ………………………………………………………………….

- Quốc tịch: ……………………………………………………………………..

- Nơi thường trú: ………………………………………………………………

- Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………

- Nghề nghiệp, nơi làm việc: ……………………………………………….

- Thái độ chính trị: …………………………………………………………..

- Tiền án (nếu có): …………………………………………………………..


	…….., ngày …… tháng ….. năm 20……
Người khai
Tôi xin cam đoan những
lời khai trên đây là đúng sự thật
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
	…….., ngày …… tháng…….năm 20…..
Xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ
(Ký tên, đóng dấu)


_____________________________________

1 Kê khai theo Hướng dẫn

2 Kê khai theo Hướng dẫn

